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NLS - Điều kiện tiên quyết để CĐS thành công
Từ mục tiêu kép của Quyết định 749/QĐ-TTg:

- Xây dựng: (1) Chính phủ số; (2) Kinh tế số; (3) Xã hội số;
- Hình thành các doanh nghiệp số có năng lực đi ra toàn cầu.

Cần năng lực số của: (1) Tổ chức; (2) Doanh nghiệp; (3) Công dân
- 8 lĩnh vực ưu tiên CĐS: Y tế số 1; Giáo dục số 2!

- Chuyển đổi số được nói đến nhiều ở Việt 
Nam chỉ sau khi có Quyết định 749/QĐ-TTg!

- Ủy ban châu Âu có tiếp cận toàn diện từ 
2005: hàng chục nghiên cứu và hàng trăm tài 
liệu kết quả của các nghiên cứu đó.

- Các cơ sở giáo dục, bao gồm giáo dục y tế: CĐS không chỉ là việc chuyển 
đổi các hoạt động nghiệp vụ và quy trình nghiệp vụ vào môi trường số!

- Đào tạo nhân lực phục vụ cho CĐS, bao gồm nhân lực y tế và CSSK!
→ Cần các KNLS để biết Ai/Tổ chức nào thực sự có NLS? và ở mức nào?

→ Nên dựa vào kinh nghiệm của các quốc gia đi trước!

https://www.dropbox.com/s/q0vefdbawq9n01e/749.signed.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q0vefdbawq9n01e/749.signed.pdf?dl=0
https://giaoducmo.avnuc.vn/tai-lieu-dich/viec-hoc-tap-va-cac-ky-nang-cho-ky-nguyen-so-ban-dich-sang-tieng-viet-382.html


  

KNLS - Những khái niệm cơ bản
- KNLS thường gồm: (1) Lĩnh vực NLS; (2) NLS; (3) Trình mô tả từng NLS dựa 
vào Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ; (4) Mức thông thạo: Cơ bản, Trung bình, 
Cao, và Chuyên gia; và (5) các ví dụ với 2 kịch bản: Việc làm & Đào tạo. 
- NLS: sử dụng tự tin, nghiêm túc và có trách nhiệm của, và tham gia với, các 
công nghệ số để học tập, làm việc, và tham gia trong xã hội; 5 lĩnh vực NLS 
→ NLS bao gồm cả các năng lực vượt ra khỏi các năng lực CNTT-TT!
- Kiến thức: kết quả của sự hấp thụ thông tin lý thuyết hoặc thực tế bằng 
cách học. Kiến thức là tập hợp các sự kiện, nguyên tắc, lý thuyết và thực 
hành có liên quan đến lĩnh vực công việc/nghiên cứu.
- Kỹ năng: khả năng áp dụng kiến thức và sử dụng hiểu biết để hoàn thành 
các nhiệm vụ và giải quyết vấn đề. Có thể: kỹ năng nhận thức/thực hành. 
- Thái độ: động cơ thúc đẩy sự thực thi, gồm: (1) các giá trị; (2) cảm hứng; và 
(3) ưu tiên. Xem Bảng chú giải của GreenComp, tr. 54-55.

https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipNZtY45BY8CAzK_l-2Wv1-Ue8Rz6L_OCkMAOsTH
https://www.dropbox.com/s/1m5jub0pzeri6me/jrc128040_greencomp_f2_Vi-16082022.pdf?dl=0


  

KNLS cho các đối tượng khác nhau
Vì sao cần các KNLS cho các đối tượng khác nhau? &

các lĩnh vực khác nhau, bao gồm Y tế và CSSK

cho Công dâncho Tổ chức Giáo dục

cho Khởi nghiệpcho Người tiêu dùng

cho Nhà giáo dục

cho Học tập suốt đời;

https://www.dropbox.com/s/hql0bps72g491f3/web-digcomp2.1pdf_(online)_Vi-24012021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6o09lzdmcqomo4q/jrc98209_r_digcomporg_final_Vi-18032021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1h4qizb9q4ttc5q/KE0417328ENN.en_Vi-25012021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kjb2r3gy47oxzlv/lfna28133enn_Vi-29012021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j4pfuddw9vpaj9e/pdf_digcomedu_a4_final_Vi-26122020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tfg2kkhkm54lx98/D_LCreport_070720-pdf_Vi-10052021.pdf?dl=0
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipO4RBIzUO8E8e2p4qDQEo1CSHItINY-Sr9NmVIx
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipN3F5vEnlB7iCAwLpVvS_AJVUdz55qfaoDaTmyD
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipNTjShyvHK1hyQwfywMVrLRsvfRmAdk0T-kkVPD
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipNZtY45BY8CAzK_l-2Wv1-Ue8Rz6L_OCkMAOsTH


  

KNLS cho các đối tượng khác nhau
Vì sao cần các KNLS cho các đối tượng khác nhau? &

các lĩnh vực khác nhau, bao gồm Y tế và CSSK

Khung năng lực y tế số, Úc 2023

Khung Năng lực AI và Công nghệ
Chăm sóc sức khỏe Kỹ thuật Số, UK 2023

Khung năng lực y tế số 
quốc gia về điều dưỡng 

và hộ sinh, Úc 2020

Khung năng lực số 
chăm sóc và sức 
khỏe, UK 2017 

▲
Khung năng lực số cho 

các chuyên viên y tế 
đồng minh, UK 2020

https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/khung-nang-luc-y-te-so-cua-uc-khung-tieu-chuan-cac-nang-luc-y-te-so-cho-nhung-nguoi-lam-viec-ve-cham-soc-suc-khoe-xuat-ban-quy-iv-2023-ban-dich-sang-tieng-viet-1273.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/khung-nang-luc-ai-va-cong-nghe-cham-soc-suc-khoe-ky-thuat-so-do-dich-vu-y-te-quoc-gia-vuong-quoc-anh-xuat-ban-2023-ban-dich-sang-tieng-viet-1272.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/khung-nang-luc-y-te-so-quoc-gia-ve-dieu-duong-va-ho-sinh-thang-10-2020-cua-chinh-phu-uc-ban-dich-sang-tieng-viet-1271.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/khung-nang-luc-so-cham-soc-va-suc-khoe-cua-dich-vu-y-te-quoc-gia-vuong-quoc-anh-xuat-ban-2017-ban-dich-sang-tieng-viet-1269.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/phat-trien-khung-nang-luc-so-cho-cac-chuyen-vien-y-te-dong-minh-cua-vuong-quoc-anh-do-giao-duc-y-te-vuong-quoc-anh-nhs-xuat-ban-2020-ban-dich-sang-tieng-viet-1270.html


  

KNLS - Các đặc tính
- KNLS là Khung tham chiếu → tùy chỉnh cho các mục đích khác nhau, Các 
quốc gia/tổ chức/công ty châu Âu đều làm được → Việt Nam cũng vậy!
- KNLS là Khung lý thuyết → cần được triển khai trong thực tế để sau đó 
điều chỉnh nó và cả công cụ (tự) đánh giá NLS cho phù hợp với bối cảnh 
thực tế của từng quốc gia/tổ chức/công ty → ví dụ các phiên bản của KNLS 
cho công dân - DigComp (v1.0 năm 2013; v2.0 năm 2016; v2.1 năm 2017; và 
v2.2 năm 2022) sau khi nó được triển khai thực tế và được làm thành tài liệu 
như DigComp in Action; DigComp at Work. 
- Y tế UK: KNLS và CSSK 2017; KNLS cho y tế 2020; KNLS AI và CSSK 2023!   
- KNLS luôn đi với: (1) Chương trình đào tạo để có từng NLS trong KNLS &  
(2) Công cụ (tự) đánh giá NLS như SELFIE / DigCompSAT → thực hiện (tự) 
đánh giá trên trực tuyến để có kết quả tức thì → các hành động cần thiết!
- Ví dụ về tuyển dụng giảng viên ở một cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng → 
Liệu ứng viên có: (1) Năng lực số? (2) Mức thông thạo của các năng lực số?

https://www.dropbox.com/s/hy1w6i9hcs1oq1i/200211_selfie_wbl_jrc_tech_report_Vi-21052021.pdf?dl=0
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC83167
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101254
https://www.dropbox.com/s/hql0bps72g491f3/web-digcomp2.1pdf_(online)_Vi-24012021.pdf?dl=0
https://giaoducmo.avnuc.vn/tai-lieu-dich/digcomp-2-2-khung-nang-luc-so-cho-cong-dan-voi-cac-vi-du-moi-ve-kien-thuc-ky-nang-va-thai-do-ec-xuat-ban-nam-2022-713.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/chuoi-bai-ve-digcomp-trong-hanh-dong-412.html
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120376
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/khung-nang-luc-so-cham-soc-va-suc-khoe-cua-dich-vu-y-te-quoc-gia-vuong-quoc-anh-xuat-ban-2017-ban-dich-sang-tieng-viet-1269.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/phat-trien-khung-nang-luc-so-cho-cac-chuyen-vien-y-te-dong-minh-cua-vuong-quoc-anh-do-giao-duc-y-te-vuong-quoc-anh-nhs-xuat-ban-2020-ban-dich-sang-tieng-viet-1270.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/khung-nang-luc-ai-va-cong-nghe-cham-soc-suc-khoe-ky-thuat-so-do-dich-vu-y-te-quoc-gia-vuong-quoc-anh-xuat-ban-2023-ban-dich-sang-tieng-viet-1272.html
https://education.ec.europa.eu/selfie
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/cong-cu-tu-danh-gia-nang-luc-so-cho-cong-dan-digcompsat-digital-competence-self-assessment-tool-cua-uy-ban-chau-au-607.html


  

Không chỉ NLS, mà còn Văn hóa số (VHS) & tính mở
- Văn hóa là rào cản lớn nhất đối với CĐS! Nghiên cứu cho thấy!

- Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2021: 4 trụ cột của văn hóa số: (1) Cộng tác: (2) 
Dữ liệu dẫn dắt; (3) Lấy khách hàng làm trung tâm; và (4) Đổi mới sáng tạo. 
- Ví dụ văn hóa cộng tác & chia sẻ mở với đặc tính nhân bản số giá thành ~0: 
SGK giấy không thể 2 người cùng đọc vs. SGK số có thể vô số người đọc → 
chỉ sử dụng hợp pháp khi được cấp phép mở và chia sẻ mở trên Internet! 
Ngược lại có thể sẽ có vố số: (1) đúp bản; (2) Vi phạm bản quyền số tràn lan; 
(3) nghèo dữ liệu - tài nguyên; (4) ốc đảo số; (5) ISP bất đắc dĩ, bất khả thi…
- Tính mở luôn có sẵn trong các KNLS. Ví dụ: DigCompOrg, DigComp; .v.v.   

https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/van-hoa-ky-thuat-so-la-gi-tu-nhom-gds-722.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/van-hoa-ky-thuat-so-la-gi-tu-dien-dan-kinh-te-the-gioi-2021-723.html
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipNH_ybralTerENIaHyW--bvp8bLcN8CwqZisCII
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipN3F5vEnlB7iCAwLpVvS_AJVUdz55qfaoDaTmyD
https://vnfoss.blogspot.com/2021/10/tinh-mo-trong-cac-khung-nang-luc-so-cua.html
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipOCnCzzkpX95reBAa9c5GTCVwL-e7dhIMBZxXX_
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipMPIAbsvNP25qYdGAY-HD-5TacCz3aFaLMank6C
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipNH_ybralTerENIaHyW--bvp8bLcN8CwqZisCII


  

Vài gợi ý
- NLS, VHS & tính mở là các điều kiện tiên quyết để CĐS trong giáo dục, bao 

gồm cả giáo dục y tế và CSSK!
- Nhà nước có thể xúc tác cho 4 trụ cột VHS, ví dụ, chính sách cấp phép mở
- Giáo dục Số và Giáo dục Mở song hành!
- Chừng nào còn chưa có chính sách cấp phép mở cấp quốc gia/cơ sở, 

chừng đó Việt Nam còn lạc hậu và đi ngược với xu thế không thể đảo 
ngược của thế giới ngày nay về Khoa học Mở, Giáo dục Mở, Tài nguyên 
Giáo dục Mở; và là rào cản lớn cho việc triển khai chương trình chuyển đổi 
số của quốc gia!



  

Cảm ơn!

https://www.facebook.com/groups/OER.VN/

oer-vn@googlegroups.com

Hỏi đáp

LÊ TRUNG NGHĨA

Email: nghialt@inoer.vn; letrungnghia.foss@gmail.com;  
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